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BẢNG GIÁ  DỊCH VỤ  
CAMELLIA BRIDAL 

 
 
Kính gửi Quý Khách Hàng! Hiện nay, CAMELLIA BRIDAL đang áp dụng các bảng giá các dịch 
vụ trang phục cưới, trang điểm và các dịch vụ chụp ảnh, quay phim cưới chi tiết như sau: 
 
 
MỤC LỤC  BẢNG GIÁ: 
 
I - Bảng giá cho thuê / bán trang phục cưới.   Trang 2 

1.1 - Bảng giá cho thuê lẻ / bán trang phục cưới.  Trang 2 
1.2 - Bảng giá cho thuê trang phục cưới trọn gói.  Trang 3 

1.2.1 Daisy Package.    Trang 3 
1.2.2 Violet Package.    Trang 3 
1.2.3 Jasmine Package.    Trang 4 

 
II - Bảng giá dịch vụ hoa cưới cầm tay.    Trang 5 
 
III - Bảng giá dịch vụ trang điểm.     Trang 5 
 
IV - Bảng giá dịch vụ chụp ảnh cưới ngoại cảnh.  Trang 6 
 4.1 Mimosa Package.      Trang 6 
 4.2 Rose Package.      Trang 7 

4.3 Iris Package.      Trang 8 
 
V - Bảng giá dịch vụ chụp ảnh cưới phóng sự.   Trang 9 
 
VI - Bảng giá dịch vụ quay phim cưới phóng sự.   Trang 9 
 

 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** 
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I - BẢNG GIÁ CHO THUÊ / BÁN  TRANG PHỤC CƯỚI: 
 

1.1– BẢNG GIÁ CHO THUÊ LẺ / BÁN TRANG PHỤC CƯỚI: 
 

 
STT 

 
LOẠI 

 
SỐ LƯỢNG 

 
ĐƠN GIÁ 

 
1 

 
Váy cưới Simply Bridal (Giá Bán). 

 
1 

 
10,000,000 VNĐ/váy 

 
2 

 
Váy cưới Simply Bridal (Giá thuê). 

 
1 

 
6,000,000 VNĐ/lần 

 
 3 

 
Váy cưới dự tiệc (váy mới). 

 
1 

 
3,000,000 VNĐ/lần 

 
4 

  
Váy cưới dự tiệc (đã qua sử dụng). 
 

 
1 

 
2,000,000 VNĐ/lần 

 
5 

 
Váy cưới ngoại cảnh / Đầm dạ hội. 

 
1 

 
700, 000 VNĐ/lần 

 
6 

 
Đầm ngắn. 
 

 
1 

 
300,000 VNĐ/lần 

 
7 

 
Vest. 

 
1 

 
1,000,000 VNĐ/lần 

 
8 

 
Áo dài truyền thống. 

 
1 

 
150,000 VNĐ/lần 

 
       *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
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1.2 - BẢNG GIÁ CHO THUÊ TRANG PHỤC CƯỚI TRỌN GÓI: 
 
1.2.1 – DAISY PACKAGE: 

 
 

DAISY PACKAGE – TRANG PHỤC CƯỚI TRỌN GÓI 
 

 
NGÀY CHỤP ẢNH 

 

 
NGÀY CƯỚI 

 
1/ 01 Soiree trắng đuôi dài, 01 Soiree trắng đuôi ngắn. 
 
2/ 02 Vest (trắng/đen). 
  
QUÀ TẶNG: 
 
3/ 01 Hoa vải cầm tay cao cấp. Trang sức, phụ kiện. 

 
Đối với gói Daisy, chúng tôi không cung cấp các dịch vụ 
cho Ngày Cưới. 
 
Xin vui lòng tham khảo gói Violet hoặc Jasmine bên dưới 
trong trường hợp bạn quan tâm đến các dịch vụ trong 
Ngày Cưới. 

 
2,840,000 VNĐ 

 
 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 
1.2.2 – VIOLET PACKAGE: 

 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

 
VIOLET PACKAGE – TRANG PHỤC CƯỚI TRỌN GÓI 

 
 

NGÀY CHỤP ẢNH 
 

 
NGÀY CƯỚI 

 
1/ 01 Soiree trắng đuôi dài, 01 Soiree trắng đuôi ngắn. 
 
2/ 02 Vest (trắng/đen). 
 
3/ 01 Áo dài. 
 
QUÀ TẶNG: 
 
4/ 01 Hoa tươi cầm tay. Trang sức, phụ kiện. 
 
5/ Giảm 10% dịch vụ Trang điểm và làm tóc. 
 

 
6/ 01 Soiree trắng dự tiệc cao cấp. 
 
7/ 01 Vest (trắng/đen). 

 
6,040,000 VNĐ 
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1.2.3 - JASMINE PACKAGE: 
 

 
JAMINE PACKAGE – TRANG PHỤC CƯỚI TRỌN GÓI 

 
NGÀY CHỤP ẢNH 

 

 
NGÀY CƯỚI 

 
1/ 01 Soiree trắng đuôi dài, 01 trắng đuôi ngắn. 
 
2/ 02 Vest (trắng/đen). 
 
3/ 02 Áo dài. 
 
QUÀ TẶNG: 
 
4/ 01 Hoa tươi cầm tay. Trang sức phụ kiện. 
 
5/ Giảm 15% dịch vụ Trang điểm và làm tóc. 
 

 
5/01 Soiree trắng dự tiệc cao cấp đuôi dài. 
 
6/ 01 Soiree trắng dự tiệc cao cấp đuôi ngắn. 
 
7/ 02 Vest (trắng/đen). 

 
8,245,000 VNĐ 

 
 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 
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II -  BẢNG GIÁ DỊCH VỤ HOA CƯỚI CẦM TAY: 
 
 
STT 

 
LOẠI HOA CẦM TAY 

 
SỐ LƯỢNG 

 

 
ĐƠN GIÁ 

 
1 

 
Hoa vải cầm tay cao cấp. 
 

 
1 

 
150,000 VNĐ/bó 

 
2 

 
Hoa tươi cầm tay Việt Nam. 
 

 
1 

 
500,000 – 1,000,000 VNĐ/bó 

 
3 

 
Hoa tươi cầm tay Nhập Khẩu. 
 

 
1 

 
2,500,000 - 4,000,000 VNĐ/bó 

  
*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

 
III - BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TRANG ĐIỂM: 

 
 

STT 
 

DỊCH VỤ TRANG ĐIỂM 
 

THỜI GIAN 
 

THÀNH TIỀN 

 
1  

 
Ngày chụp ảnh Ngoại Cảnh. 

 
01 ngày 

 
2,000,000 VNĐ 

 
2 

 
Lễ Cưới / Hoặc Tiệc Cưới. 

 
01 lần 

 
1,500,000 VNĐ 

 
3 

 
Lễ Cưới và Tiệc Cưới (cả ngày). 

 
01 Ngày 

 
2,500,000 VNĐ 

 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** 
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IV - BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỤP ẢNH CƯỚI NGOẠI CẢNH: 
 
4.1 MIMOSA PACKAGE: 
 

 
MIMOSA PACKAGE - CHỤP ẢNH CƯỚI TRỌN GÓI 

 
 

NGÀY CHỤP ẢNH 
 

 
NGÀY CƯỚI 

 
QUÀ TẶNG 

 
1/ Album Hàn Quốc: size 
20x30cm, hoặc 25x25cm, số lượng 
30 trang. 
 
2/ 05 bộ trang phục: 01 Soiree 
đuôi dài, 01 Soiree ngắn, 01 bộ áo 
dài, 02 vest (trắng/đen). 
 
3/ 01 Hoa vải cầm tay chụp ảnh, 
hoa cài áo. 
 
4/ Make-up và tạo mẫu tóc trong 
ngày chụp ảnh (loại cao cấp). 
 

 
Đối với gói Mimosa, chúng tôi 
không cung cấp các dịch vụ trong 
Ngày Cưới. 
 
Xin vui lòng tham khảo gói Rose 
hoặc Iris bên dưới trong trường 
hợp bạn quan tâm đến các dịch vụ 
trong Ngày Cưới. 

 
5/ 01 Hình phóng lớn 60x90cm, ép gỗ. 
 
6/ 01 Bao da đựng album cao cấp. 
 
7/ 01 Album mini size 9x12cm, hoặc 
10x10cm. 
 
8/ 01 DVD file hình gốc. 
 
9/ 01 slideshow ảnh chiếu nhà hàng. 
 

 
 NỘI THÀNH TP.HCM: 10,400,000 VNĐ 

 HỒ CỐC / LONG HẢI / BÀ RỊA – VŨNG TÀU: 14,000,000 VNĐ 
 MŨI NÉ / PHAN THIẾT: 15,000,000 VNĐ 

 NHA TRANG: 19,000,000 VNĐ 
 ĐÀ LẠT: 17,700,000 VNĐ 

 ĐÀ NẴNG, HỘI AN: 21,300,000 VNĐ 
 
*** Đổi từ Album Laminate sang Album Photobook cùng size cộng thêm 800,000 VNĐ. 

  *** Tại các tỉnh thành khác chụp theo lịch trình thỏa thuận. Riêng tại TP.HCM chụp tối đa 03 địa điểm trong nội thành. 
Trong trường hợp phát sinh thêm địa điểm (chụp địa điểm thứ 04 trở lên) sẽ cộng thêm tiền công cho ê-kip là 500,000 
VNĐ/địa điểm.  
  *** Bảng giá chưa bao gồm chi phí địa điểm, bối cảnh chụp ảnh, quán cafe + ăn uống và xe di chuyển cho Cô Dâu Chú Rể 
cùng ê-kip trong quá trình chụp ảnh. 

 
 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 
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4.2 ROSE PACKAGE: 
 

 
ROSE PACKAGE - CHỤP ẢNH CƯỚI TRỌN GÓI 

 
 

NGÀY CHỤP ẢNH 
 

 
NGÀY CƯỚI 

 
QUÀ TẶNG 

 
1/ Album Hàn Quốc: size 
30x30cm, hoặc 25x35cm, số lượng 
30 trang. 
 
2/ 06 bộ trang phục: 01 Soiree 
đuôi dài, 01 Soiree ngắn, 02 bộ áo 
dài, 02 vest (trắng/đen). 
 
3/ 02 Hoa vải cầm tay cao cấp, hoa 
cài áo. 
 
4/ Make-up và tạo mẫu tóc trong 
ngày chụp ảnh (loại cao cấp). 
 

 
5/ 01 Soiree trắng cao cấp (tự 
chọn), 01 vest (trắng/đen). 
 
6/ 01 lần Make-up và tạo mẫu tóc 
tại studio (cho Lễ Cưới).  
 
7/ 01 bó hoa tươi cầm tay, kèm 
theo hoa cài áo.  
 

 
8/ 01 Hình phóng lớn 60x90cm, ép gỗ. 
 
9/ 01 Bao da đựng album cao cấp. 
 
10/ 01 Album mini size 9x12cm, hoặc 
10x10cm. 
 
11/ 01 DVD file hình gốc. 
 
12/ 01 slideshow ảnh chiếu nhà hàng. 
 
13/ 01 DVD phim quay ngoại cảnh theo 
quá trình chụp ảnh. 
 

 
 NỘI THÀNH TP.HCM: 15,600,000 VNĐ 

 HỒ CỐC / LONG HẢI / BÀ RỊA – VŨNG TÀU: 21,600,000 VNĐ 
 MŨI NÉ / PHAN THIẾT: 23,200,000 VNĐ 

 NHA TRANG: 28,000,000 VNĐ 
 ĐÀ LẠT: 26,800,000 VNĐ 

 ĐÀ NẴNG, HỘI AN: 31,900,000 VNĐ 
 
*** Đổi từ Album Laminate sang Album Photobook cùng size cộng thêm 1,200,000 VNĐ. 

  *** Tại các tỉnh thành khác chụp theo lịch trình thỏa thuận. Riêng tại TP.HCM chụp tối đa 03 địa điểm trong nội thành. 
Trong trường hợp phát sinh thêm địa điểm (chụp địa điểm thứ 04 trở lên) sẽ cộng thêm tiền công cho ê-kip là 500,000 
VNĐ/địa điểm.  
  *** Bảng giá chưa bao gồm chi phí địa điểm, bối cảnh chụp ảnh, quán cafe + ăn uống và xe di chuyển cho Cô Dâu Chú Rể 
cùng ê-kip trong quá trình chụp ảnh. 

 
 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 
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4.3 – IRIS PACKAGE: 
 

 
IRIS PACKAGE - CHỤP ẢNH CƯỚI TRỌN GÓI 

 
 

NGÀY CHỤP ẢNH 
 

 
NGÀY CƯỚI 

 
QUÀ TẶNG 

 
1/ Album Hàn Quốc: size 
30x40cm, số lượng 30 trang. 
 
2/ 07 bộ trang phục: 02 Soiree 
đuôi dài, 01 Soiree ngắn, 02 bộ áo 
dài, 02 vest (trắng/đen). 
 
3/ 02 Hoa tươi cầm tay, hoa tươi 
cài áo. Kèm theo hoa vải cầm tay. 
 
4/ Make-up và tạo mẫu tóc trong 
ngày chụp ảnh (loại cao cấp). 
 

 
5/ 02 Soiree trắng cao cấp (tự 
chọn), 02 vest (trắng/đen). 
 
6/ 02 lần Make-up và tạo mẫu tóc 
tại studio (cho Lễ Cưới & Tiệc 
Cưới).  
 
7/ 02 bó hoa tươi cầm tay, kèm 
theo hoa cài áo.  
 

 
8/ 02 Hình phóng lớn 60x90cm, ép gỗ. 
 
9/ 01 Bao da đựng album cao cấp. 
 
10/ 01 Album mini size 9x12cm, hoặc 
10x10cm. 
 
11/ 01 DVD file hình gốc. 
 
12/ 01 slideshow ảnh chiếu nhà hàng. 
 
13/ 01 DVD phim quay ngoại cảnh theo 
quá trình chụp ảnh. 
 
14/ 01 DVD phim quay Lễ Cưới & Tiệc 
Cưới tại TP.HCM. 
 
15/ 01 Chụp ảnh Lễ Cưới & Tiệc Cưới 
truyền thống tại TP.HCM (giao file). 
 

 
 NỘI THÀNH TP.HCM: 22,700,000 VNĐ 

 HỒ CỐC / LONG HẢI / BÀ RỊA – VŨNG TÀU: 29,000,000 VNĐ 
 MŨI NÉ / PHAN THIẾT: 31,300,000 VNĐ 

 NHA TRANG: 36,000,000 VNĐ 
 ĐÀ LẠT: 34,200,000 VNĐ 

 ĐÀ NẴNG / HỘI AN: 39,500,000 VNĐ 
 
*** Đổi từ Album Laminate sang Album Photobook cùng size cộng thêm 1,500,000 VNĐ. 

  *** Tại các tỉnh thành khác chụp theo lịch trình thỏa thuận. Riêng tại TP.HCM chụp tối đa 03 địa điểm trong nội thành. 
Trong trường hợp phát sinh thêm địa điểm (chụp địa điểm thứ 04 trở lên) sẽ cộng thêm tiền công cho ê-kip là 500,000 
VNĐ/địa điểm.  
  *** Bảng giá chưa bao gồm chi phí địa điểm, bối cảnh chụp ảnh, quán cafe + ăn uống và xe di chuyển cho Cô Dâu Chú Rể 
cùng ê-kip trong quá trình chụp ảnh. 

 
 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 
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V - BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỤP ẢNH CƯỚI PHÓNG SỰ: 
 

 

SỐ LƯỢNG MÁY 

 

THỜI GIAN 

 

THÀNH TIỀN 

 
01 Máy chụp 

 

 
01 Buổi 

 
3,000,000 VNĐ 

 
01 Máy chụp 

 

 
01 Ngày 

 
5,000,000 VNĐ 

 
02 Máy chụp 

 

 
01 Buổi 

 
5,000,000 VNĐ 

 
02 Máy chụp 

 

 
01 Ngày 

 
8,000,000 VNĐ 

 
*** Chụp giao file, không giới hạn số lượng. Giá không bao gồm làm album photobook, rửa ảnh. 
*** Đi tỉnh trong ngày + 500,000 VNĐ / thợ. Đi tỉnh qua đêm + 1,000,000 VNĐ / thợ / ngày. Không bao gồm chi 
phí di chuyển, khách sạn, ăn uống. 

 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

 

VI- BẢNG GIÁ DỊCH VỤ QUAY PHIM CƯỚI PHÓNG SỰ: 
 

 

SỐ LƯỢNG MÁY 

 

THỜI GIAN 

 

THÀNH TIỀN 

 
01 Máy Quay 

 

 
01 Buổi 

 
5,000,000 VNĐ 

 
01 Máy Quay 

 

 
01 Ngày 

 
7,000,000 VNĐ 

 
02 Máy Quay 

 

 
01 Buổi 

 
7,000,000 VNĐ 

 
02 Máy Quay 

 

 
01 Ngày 

 
10,000,000 VNĐ 

 
*** Bao gồm quay, dựng clip, giao file và DVD  
*** Đi tỉnh trong ngày + 700,000 VNĐ / thợ. Đi tỉnh qua đêm + 1,500,000 VNĐ / thợ / ngày. Không bao gồm chi 
phí di chuyển, khách sạn, ăn uống.  

 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** 
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